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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

NỘI DUNG ÔN TẬP 

TRONG THỜI GIAN NGHỈ HỌC TẬP TRUNG
(Từ ngày 24/02 đến ngày 29/02/2020)

MÔN: VẬT LÝ, LỚP :11



I. LÝ THUYẾT


A. DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI

1. Dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của các hạt mang điện.

· Cường độ dòng điện: là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh hay yếu của dòng điện. Nó được xác định bằng thương số của điện lượng 
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 chuyển qua một tiết diện thẳng của vật dẫn trong một khoảng thời gian 
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 và khoảng thời gian đó.



Biểu thức:  
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 Đơn vị: I (A-ampe)
· Dòng điện không đổi là dòng điện có chiều và cường độ không đổi theo thời gian.

· Nguồn điện: có chức năng tạo ra  và duy trì một hiệu điện thế. Trong nguồn điện phải có một loại lực tồn tại và tách electron ra khỏi nguyên tử và chuyển các electron và ion về các cực của nguồn điện. Lực đó gọi là lực lạ. 
· Công của lực lạ thực hiện dịch chuyển các điện tích qua nguồn được gọi là công của nguồn điện.

· Suất điện động của nguồn điện là đại lượng được đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện và được đo bằng thương số giữa công A của lực lạ thực hiện khi dịch chuyển điện tích dương q ngược chiều điện trường và độ lớn của điện tích đó.



Biểu thức của suất điện động: 
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     Đơn vị suất điện động 
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(V-vôn)
2. Điện năng, công suất điện

-    Điện năng tiêu thụ trong đoạn mạch:  A = Uq = UIt
Trong đó U: hiệu điện thế hai đầu mạch.  I: cường độ dòng điện trong mạch.  t: thời gian dòng điện chạy qua.

-    Công suất của đoạn mạch:  P = A/t = UI
· Định luật Jun – Len xơ: Nhiệt lượng tỏa  ra ở một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật dẫn, với bình phương cường độ dòng điện trong mạch và với thời gian dòng điện chạy qua.






           Q = RI2t 
Trong đó: R: điện trở của vật dẫn.  I cường độ dòng điện qua vật dẫn.  t: thời gian dòng điện chạy qua.

· Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn:   P  = RI2
· Công của nguồn điện: A = 
[image: image6.wmf]x
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· Công suất của nguồn điện: P =A/t = 
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3. Định luật Ôm cho toàn mạch: Cường độ dòng điện chạy trong mạch điện kín tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn điện và tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phần của mạch đó.
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4. Hiệu suất của nguồn điện:  H = Acó ích/ A = UNIt/
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5. Bộ nguồn điện
· Bộ n nguồn giống nhau ghép nối tiếp: 
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 rb  = r1 + r2 + …+rn
· Bộ n giống nhau ghép song song: 
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    và  rb = r/n   

B. DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG
1. Dòng điện trong kim loại
· Bản chất dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các electron ngược chiều điện trường.

· Điện trở suất của kim loại phụ thuộc vào nhiệt độ: ρ = ρ0[1 + α(t – t0)].

α (K-1): hệ số nhiệt điện trở; 
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 : điện trở suất của vật liệu tại nhiệt độ t0.

· Suất điện động nhiệt điện: 
[image: image14.wmf]x

= αT(T1 – T2).

Trong đó: T1, T2 là nhiệt độ hai đầu cặp nhiệt điện.   αT(V/K) là hệ số nhiệt điện động.

· Hiện tượng siêu dẫn: Là hiện tượng điện trở suất của vật liệu giảm đột ngột xuống bằng 0 khi khi nhiệt độ của vật liệu giảm xuống thấp hơn một nhiệt độ tới hạn Tc nhất định. Giá trị này phụ thuộc vào bản thân vật liệu.

2. Dòng điện trong chất điện phân
· Bản chất dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng của các ion trong điện trường theo hai hướng ngược nhau.

· Các định luật Faraday:

  + Định luật Fa-ra-đây thứ nhất: Khối lượng chất được giải phóng ở điện cực của bình điện phân tỉ lệ thuận với điện lượng chạy qua bình đó.

m  = kq
  + Định luật Fa-ra-đây thứ hai: Đương lượng điện hóa k của nguyên tố tỉ lệ với đương lượng gam 
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 của nguyên tố đó. Hệ số tỉ lệ là 
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, trong đó F gọi là số Faraday.
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Trong đó F = 96494 (C/mol)


+ Cong thức Fa-ra-đây: 
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3. Dòng điện trong chất khí

· Trong điều kiện thường thì chất khí không dẫn điện. Chất khí dẫn điện khi có sự ion hóa các phân tử khí.
· Bản chất dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của các ion dương theo chiều điện trường, các ion âm và các electron ngược chiều điện trường. Các hạt tải điện này do chất khí bị ion hóa sinh ra.

· Quá trình phóng điện của chất khí có thể tự duy trì, không  cần ta chủ động tạo ra hạt tải điện gọi là quá trình phóng điện tự lực.
· Tia lửa điện là quá trình phóng điện tự lực trong chất khí đặt giữa hai điện cực khi điện trường đủ mạnh để biến phân tử khí trung hòa thành ion dương và electron tự do.

· Hồ quang điện là quá trình phóng điện tự lực xảy ra trong không khí ở áp suất thường hoặc áp suất thấp đặt giữa hai điện cực có hiệu điện thế không lớn. 

4. Dòng điện trong bán dẫn
-  Dòng điện trong chất bán dẫn là dòng các electron dẫn chuyển động ngược chiều điện trường và dòng các lỗ trỗng chuyển động cùng chiều điện trường
· Lớp tiếp xúc n – p có đặc điểm cho dòng điện đi theo một chiều từ p sang n. 
II. VÍ DỤ MINH HỌA
Bài 1: Nối hai cực của một nguồn điện có suất điện động 1,5 V và điện trở trong  0,5
[image: image19.wmf]W

 với một điện trở R = 2,5
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.

a. Vẽ sơ đồ mạch điện và tính cường độ dòng điện trong mạch.


b. Tính điện lượng dịch chuyển trong mạch trong thời gian 5 giây. 


c. Tính công của nguồn điện trong thời gian 5 giây.

d. Tính công suất tỏa nhiệt trên điện trở R.


e. Tính công suất và hiệu suất của nguồn điện.

[image: image67.png]1)




Hướng dẫn:


 a. Sơ đồ mạch điện (hv)

     Cường độ dòng điện, theo định luật ôm: 
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b. Điện lượng dịch chuyển qua mạch:  
[image: image22.wmf]0,5.52,5()

q

IqItC

t

=Þ===



c. Công của nguồn điện: 
[image: image23.wmf]2,5.1,53,75(J)

A

Aq

q

xx

=Þ===



d. Công suất tỏa nhiệt trên R: 
[image: image24.wmf]22

2,5.0,56,25()

PRIW

===



e. Công suất của nguồn điện: 
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Hiệu suất của nguồn: 
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Bài 2: Một bộ nguồn gồm bốn nguồn điện giống nhau ghép nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động 1,5 V và điện trở trong 0,5
[image: image27.wmf]W

. 

1. Tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn khi:

a. Bốn nguồn ghép nối tiếp.


b. Bốn nguồn ghép song song.


2. Nối hai cực bộ nguồn điện gồm bốn nguồn ghép nối tiếp ở trên với bình điện phân dung dịch AgNO3 có các điện cực bằng bạc (Ag), điện trở bình điện phân là 
[image: image28.wmf]2()
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. Tính lượng bạc giải phóng ở điện cực dương trong thời gian 10 phút.

Hướng dẫn:


a. Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn:  
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b. Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn:  
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2. Cường độ dòng điện qua bình điện phân: 
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Khối lượng bạc giải gióng ở điện cực dương: 
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Bài 3: Một mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động và điện trở trong 
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 và biến trở R.

a. Tìm R để công suất mạch ngoài bằng 4 W.

b. Tìm R để công suất tiêu thụ trên R là lớn nhất, tính công suất đó.

Hướng dẫn:
a. Công suất mạch ngoài: 
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, thế số giải phương trình được: 
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b. Công suất mạch ngoài: 
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 Theo BĐT Côsi suy ra: 
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III. BÀI TẬP

Câu 1. Điều kiện để có dòng điện là gì ?
A. phải có nguồn điện.

B. phải có vật dẫn điện.


C. Phải có hiệu điện thế.
D. Phải có hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật dẫn điện .

Câu 2. Một nguồn điện có suất điện động E và điện trở trong r, tạo ra dòng điện  chạy    qua mạch có cường độ dòng điện I. Hiệu điện thế giữa cực dương và cực âm của nguồn điện xác định bằng biểu thức nào sau đây?

A. U = E – rI..
B. U = E + rI.                  

C. U =  - E + rI.
D. Biểu thức A hoặc B tuỳ thuộc vào chiều dòng điện.
Câu 3. Suất điện động của nguồn điện được đo bằng đơn vị nào ?

A. Ampe (A).
B. Vôn (V).

C. Oát (W).
D. Ôm (
[image: image40.wmf]W

).

Câu 4. Hạt tải điện trong kim loại là

A. ion dương.


B. electron tự do.


C. ion âm.


D. ion dương và electron tự do.

Câu 5.  Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của

A. các ion dương và electron tự do.

B. ion âm và các electron tự do.
C. ion dương và ion âm.


D. ion dương, ion âm và electron tự do.

Câu 6.  Công thức nào sau đây đúng với định luật Farađây?

A. 
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Câu 7. Khối chất nào sau đây có chứa điện tích tự do?

A. Nước cất.
B. Dầu cách điện.
C. Thủy ngân.

D. nhựa.

Câu 8. Trong một mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r và mạch ngoài có điện trở R. Hệ thức nào sau đây nêu lên mối quan hệ giữa các đại lượng trên với cường độ dòng điện I chạy trong mạch?

A. 
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B. I = E + 
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Câu 9. Theo định luật Jun-lenxơ, nhiệt lượng tỏa ra trên vật dẫn:

A. Tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện.


B. Tỉ lệ nghịch với bình phương cường độ dòng điện.

C. Tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện.

D. Tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện.

Câu 10. Dòng điện trong chất bán dẫn là dòng chuyển dời có hướng của 

A. electron ngược chiều điện trường.


B. electron và lỗ trống cùng chiều điện trường.

C. ion âm và lỗ trống theo hai chiều ngược nhau.


D. electron và lỗ trống theo hai chiều ngược nhau.

Câu 11. Cường độ dòng điện không đổi được tính bằng công thức nào?

A. I = q2/t.
B. I = qt.

C. I = q2t.
D. I = q/t.
Câu 12. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển động có hướng của

A. các ion dương cùng chiều điện trường.
B. các ion âm ngược chiều điện trường.

C. các electron tự do ngược chiều điện trường.
D. các prôtôn cùng chiều điện trường.

Câu 13.  Biểu thức định luật Jun – Lenxơ có dạng

A. Q=RI2t.
B. Q=RIt.

C. Q=RIt2.
D. Q=R2It.

Câu 14.  Hạt mang tải điện trong chất điện phân là

A. ion dương và ion âm.


B. electron và ion dương.

C. electron.


D. electron, ion dương và ion âm.

Câu 15.  Khi có n nguồn giống nhau mắc nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động E và điện trở trong r. Công thức nào sau đây đúng?

A. E b = E; rb = r.
B. E b = E; rb = r/n.
C. E b = n.E; rb = n.r.
D. E b = n. E; rb = r/n.

Câu 16. Dòng chuyển dời có hướng của các ion dương, ion âm và electron là dòng điện trong môi trường

A. kim loại.
 B. chất điện phân.  
C. chất khí.     
D. chất bán dẫn.

Câu 17. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.

B. Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh; yếu của dòng điện đo bằng điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong một đơn vị thời gian.

C. Chiều của dòng điện được quy ước là chiều chuyển dịch của các điện tích dương.

D.Chiều của dòng điện được quy ước là chiều chuyển dịch của các điện tích âm. 

Câu 18. Công của dòng điện có đơn vị là

A. J/s.
B. kWh.

C. W.
D. kVA.

Câu 19. Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho

A. khả năng tích điện cho hai cực của nó.
B. khả năng dự trữ điện tích của nguồn điện.

C. khả năng thực hiện công của lực lạ bên trong nguồn điện.

D. khả năng tác dụng lực điện của nguồn điện.

Câu 20. Theo định luật Ôm cho toàn mạch thì cường độ dòng điện cho toàn mạch:

A. tỉ lệ nghịch với suất điện động của nguồn.     
B. tỉ lệ nghịch điện trở trong của nguồn.

C. tỉ lệ nghịch với điện trở ngoài của nguồn.   


D. tỉ lệ nghịch với tổng điện trở trong và điện trở ngoài. 

Câu 21. Một mạch điện gồm bộ nguồn suất điện động E, điện trở trong r và mạch ngòai là điện trở R. Khi đó hiệu điện thế U hai đầu mạch ngòai có biểu thức:
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Câu 22. Câu nào sau đây là sai?

A. Muốn có một dòng điện đi qua một điện trở, phải đặt một hiệu điện thế giữa hai đầu của nó.
B. Với một điện trở nhất định, hiệu điện thế ở hai đầu điện trở càng lớn thì dòng điện càng lớn.
C. Khi đặt cùng một hiệu thế vào hai đầu những điện trở khác nhau, điện trở càng lớn thì dòng điện càng nhỏ.
D. Hiệu điện thế giữa hai đầu nguồn điện tỉ lệ thuận với điện trở mạch ngoài.
Câu 23.  Trong một mạch điện kín , nguồn điện có suất điện động là E, có điện trở trong là r , mạch ngoài có điện trở R, dòng điện chạy trong mạch có cường độ là I và hiệu điện thế mạch ngoài là U. Khi đó không thể tính công của nguồn điện sản ra trong thời gian t theo công thức nào ?
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Câu 24. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch không tỉ lệ thuận với

A. thời gian dòng điện chạy qua mạch.
 
B. nhiệt độ  của vật dẫn trong mạch.


C. cường độ dòng điện trong mạch.
 
D. hiệu điện thế hai đầu mạch.

Câu 25. Số đếm của công tơ điện gia đình cho biết

A. công suất điện gia đình sử dụng. 

B. thời gian sử dụng điện của gia đình.    

C. điện năng gia đình sử dụng.
             D. số dụng cụ, thiết bị gia đình sử dụng.

Câu 26.  Trong mạch gồm các điện trở R1, R2 được mắc nối tiếp, hiệu điện thế ở hai đầu các điện trở và hai đầu toàn mạch lần lượt là U1, U2, U. Biểu thức không đúng là

A. 
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C. U = U1 + U2.
 D. 
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Câu 27. Câu phát biểu nào sau đây sai khi nói về nguồn điện ?

A. Lực lạ là lực dùng để tách các e và các ion dương bên trong nguồn điện  và bản chất lực lạ không phải là lực tĩnh điện.

B. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng  cho khả năng thực hiện công của nguồn điện.

C. Bên trong nguồn điện dưới tác dụng của lực lạ thì các hạt tải điện dương chuyển động từ cực dương đến cực âm của nguồn điện và các hạt tải điện âm chuyển động  từ cực âm đến cực dương của nguồn điện.

D. Đơn vị của suất điện động là J/C.
Câu 28. Điện trở suất của dây dẫn kim loại

A. tăng khi nhiệt độ dây dẫn tăng.
B. giảm khi nhiệt độ dây dẫn tăng.
C. không phụ thuộc vào nhiệt độ.
D. càng lớn thì dẫn điện càng tốt.
Câu 29. Suất nhiệt điện động phụ thuộc vào

A. nhiệt độ mối hàn. 

B. độ chênh lệch nhiệt độ mối hàn.
C. độ chênh lệch nhiệt độ mối hàn và bản chất hai kim loại.        

D. nhiệt độ mối hàn và bản chất hai kim loại

Câu 30. Hiện tượng cực dương tan xảy ra khi điện phân dung dịch

A. muối kim loại có anốt làm bằng kim loại. 
B. axit có anốt làm bằng kim loại đó.  

C. muối kim loại có anốt làm bằng kim loại đó.  
D. muối, axit, bazơ có anốt làm bằng kim loại.
Câu 31. Chọn một đáp án sai?

A. Ở điều kiện bình thường không khí là điện môi.  

B. Khi bị đốt nóng không khí dẫn điện.
C. Những tác nhân bên ngoài gây nên sự ion hóa chất khí gọi là tác nhân ion hóa. 

D. Dòng điện trong chất khí tuân theo định luật Ôm.
[image: image68.png]


Câu 32. Đặc tuyến vôn – ampe của chất khí khi có dòng điện chạy qua có dạng như hình vẽ. Ở đoạn nào hạt tải điện được tạo ra bởi tác nhân ion hóa?

A. OA   
B. AB   

C. BC  
D. OA và AB

Câu 33. Chọn một đáp án sai khi nói về bán dẫn?

A. Nếu bán dẫn có mật độ electron cao hơn mật độ lỗ trống thì nó là bán dẫn loại n.

B. Nếu bán dẫn có mật độ lỗ trống cao hơn mật độ electron thì nó là bán dẫn loại p

C. Lớp chuyển tiếp p-n của bán dẫn gọi là lớp nghèo.

D. Dòng điện trong bán dẫn là dòng chuyển dời có hướng của các lỗ trống ngược hướng điện trường.

Câu 34. Đáp án nào sau đây là sai khi nói về lớp chuyển tiếp p – n?

A. Có điện trở lớn, vì ở gần đó hầu như không có hạt tải điện tự do.  


B. Dẫn điện tốt theo một chiều từ p sang n.


C. Dẫn điện tốt theo một chiều từ n sang p.  
D. Có tính chất chỉnh lưu.
Câu 35. Trong hiện tượng điện phân dương cực tan một muối xác định, muốn tăng khối lượng chất giải phóng ở điện cực thì cần phải 

A. tăng khối lượng mol của chất được giải phóng.     B. tăng hóa trị của chất được giải phóng.
C. tăng thời gian lượng chất được giải phóng.                D. giảm hóa trị của chất được giải phóng.
Câu 36. Suất điện động của một viên pin là 1,5 V. Công của lực lạ làm di chuyển một điện tích + 2 C từ cực âm đến cực dương bên trong nguồn điện là 
A.3 J.
B.30 J.

C. 0,3 J.
D. 300 J.

Câu 37: Một điện lượng 5.10-3C dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong khoảng thời gian 2s. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này là:

A. 10 mA.     
B. 2,5mA.     

C. 0,2mA.     
D. 0,5mA.

Câu 38: Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 = 10Ω và R2 = 40Ω mắc song song. Điện trở tương đương của đoạn mạch là

A. 50Ω.                   
B. 8Ω.                    
C. 0,125Ω.                
D. 30Ω.

Câu 39: Trên một bóng đèn có ghi: 3V-3W, điện trở của bóng đèn là

A. 9Ω.                   
B. 3Ω.                    
C. 6Ω.                      
D. 12Ω.

Câu 40: Biết hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn là 6V. Điện năng tiêu thụ trên dây dẫn khi có dòng điện cường 2A chạy qua trong 1 giờ là

A. 12J.                   
B. 43200J.

C. 10800J.               
D. 1200J.

Câu 41: Khi nối hai cực của nguồn điện với một mạch ngoài thì công do nguồn điện sinh ra trong thời gian một phút là 720J. Công suất của nguồn điện là

A. 4,2W.                
B. 12W.

C. 1,2W.               
D. 42W.

Câu 42 : Cho đoạn mạch điện gồm một nguồn điện có suất điện động là 6V, cường độ dòng điện qua mạch là 2A. Công suất của nguồn điện là 

A. 3 W.
B. 4 W.

C. 12 W.
D. 8 W.

Câu 43: Nhiệt lượng tỏa ra trong 2 phút khi có dòng điện cường độ 2A chạy qua một điện trở thuần 100Ω là

A. 48kJ.                          B. 400J.           

C. 24kJ.             
D. 24J.

Câu 44: Cho mạch điện kín, nguồn điện có điện trở bằng 2Ω, mạch ngoài có điện trở 20Ω, bỏ qua điện trở của dây nối. Hiệu suất của nguồn điện là

A. 90,9%              
B. 90%           

C. 98%           
D. 99%

Câu 45: Cho một mạch điện gồm một pin 1,5 V có điện trở trong 0,5 Ω nối với mạch ngoài là một điện trở 5,5 Ω. Cường độ dòng điện trong toàn mạch là

A. 3A.
B. 0,25A.

C. 0,5A.
D. 2A.

Câu 46: Một acquy 3 V, điện trở trong 20 mΩ, khi đoản mạch thì dòng điện qua acquy là

A. 150 A.
B. 0,06 A.

C. 15 A.
D. 20/3 A.

Câu 47: Ghép 3 pin giống nhau nối tiếp mỗi pin có suất điện độ 3 V và điện trở trong 1 Ω. Suất điện động và điện trở trong của bộ pin là
A. 9 V và 3 Ω.
B. 9 V và 1/3 Ω.

C. 3 V và 3 Ω.
D. 3 V và 1/3 Ω.
Câu 48: Ghép song song một bộ 3 pin giống nhau loại 9 V – 1 Ω thì thu được bộ nguồn có suất điện động và điện trở trong là
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A. 3 V – 3 Ω.
B. 3 V – 1 Ω.

C. 9 V – 3 Ω.
D. 9 V – 1/3 Ω.
Câu 49: Một điện trở 4Ω được mắc vào nguồn điện có suất điện động E = 1,5V để tạo thành một mạch điện kín thì công suất toả nhiệt ở điện trở này bằng 0,36W. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R là

A. 1V.              
B. 1,2V.             
C. 0,03V.              
D. 1,6V.

Câu 50: Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua điện trở của dây nối, ampe có điện trở không đáng kể, E = 3V, r = 1Ω, IA = 0,5A. Điện trở R có giá trị bằng

A. 6Ω.           
B. 3Ω.              

C. 5Ω.             
D. 3Ω.

Câu 51: Một dây bạch kim ở 20oC có điện trở suất 10,6.10-8Ω.m. Biết điện trở suất của bạch kim trong khoảng nhiệt độ từ 0o đến 2000oC tăng bậc nhất theo nhiệt độ với hệ số nhiệt điện trở không đổi bằng 3,9.10-3K-1. Điện trở suất của dây bạch kim này ở 1680oC là

A. 79,2.10-8Ω.m.            
B. 17,8.10-8Ωm. 
C. 39,6.10-8Ωm.             
D. 7,92.10-8Ωm.

Câu 52: Biết suất nhiệt điện động của cặp nhiệt điện có một đầu được nhúng vào nước đá đang tan và một đầu vào hơi nước sôi là 4,5.10-3V. Hệ số nhiệt điện động của cặp nhiệt điện này là

A. 45.10-6V/K.           
B. 4,5.10-6V/K.

C. 45.10-3V/K.               
D. 4,5.10-3V/K.

Câu 53: Một mối hàn của cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt điện 65µV/K đặt trong không khí ở 200C, còn mối kia được nung nóng đến nhiệt độ 2320C. Suất nhiệt điện của cặp này là:

A. 13,9mV  
B. 13,85mV 

 C. 13,87mV  
 D. 13,78mV

Câu 54: Cho đương lượng điện hoá của niken là k = 3.10-4g/C. Khi cho một điện lượng 10C chạy qua bình điện phân có anot làm bằng niken, thì khối lượng niken bám vào catot là

A. 0,3.10-4g
B. 3.10-3g

C. 0,3.10-3g

D. 10,3.10-4g

Câu 55: Bình điện phân đựng dung dịch bạc đồng sunphat (CuSO4) có cực dương bằng đồng. Biết đồng có khối lượng mol nguyên tử là 63,5 g/mol, có hoá trị 2. Sau thời gian điện phân 30 phút có 1,143 g đồng bám vào catôt của bình điện phân này. Cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là

A. 0,97 A.
B. 1,93 A.

C. 1,93mA.

D. 0,97 m A.
Câu 56. Một bộ nguồn điện có suất điện động 120 V, điện trở trong 10 ( mắc với mạch ngoài gồm 90 bóng đèn giống nhau loại 6 V- 3 W, để các đèn sáng bình thường ta mắc các bóng thành

A. 15 hàng, mỗi hàng 6 bóng hoặc 10 hàng, mỗi hàng 9 bóng.

B. 5 hàng, mỗi hàng 18 bóng hoặc 15 hàng, mỗi hàng 6 bóng.

C. 18 hàng, mỗi hàng 5 bóng hoặc 6 hàng, mỗi hàng 15 bóng.
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D. 6 hàng, mỗi hàng 15 bóng hoặc 9 hàng, mỗi hàng 10 bóng.

Câu 57. Mạch điện kín gồm mạch ngoài có biến trở R và nguồn có suất điện động và điện trở trong là 
[image: image64.wmf]x

, r. Khảo sát cường độ dòng điện I theo R người ta thu được đồ thị như hình vẽ. Suất điện động 
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 và điện trở trong của nguồn r có giá trị là 
A. 10 V; 1 Ω.
 B. 6 V; 1 Ω.

C. 20 V; 2 Ω.
 D. 10 V; 3 Ω.
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Câu 58. Một mạch điện gồm một nguồn là 1 pin 9 V, điện trở trong 0,5 Ω và mạch ngoài gồm một điện trở R mắc song song với một bóng đèn có ghi 6 V- 6 W. Để đèn sáng bình thường thì giá trị của R là

A. 1,2 Ω.
B. 2 Ω.



C. 1 Ω.
D. 2,2 Ω.

Câu 59. Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động 12 V, điện trở trong 2,5 Ω, mạch ngoài gồm điện trở R1 = 0,5 Ω mắc nối tiếp với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ trên R lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị

A. 2,5 Ω.
B. 2 Ω.

C. 3 Ω.
D. 0,5 Ω.

Câu 60. Mắc nối tiếp hai bình điện phân, bình thứ nhất đựng dung dịch CuSO4, bình thứ hai đựng dung dịch AgNO3. Sau một giờ lượng đồng giải phóng ở catôt của bình thứ nhất là 0,32g, khối lượng bạc giải phóng ở catôt của bình thứ hai có giá trị 

A. 1,08 g.
B. 108 g.

C. 5,4 g.
D. 0,54 g.
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